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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

TOÁN 5 – ÔN LUYỆN HÊ (4) 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Số bé nhất trong dãy số 266946506044; 581336364998; 753213312535; 504542036542 là: 
 A. 581336364998 B. 266946506044 C. 753213312535 D. 504542036542 
Câu 2. Một đoạn đường trên thực tế dài 400000 cm, trên bản đồ dài 2 cm. Hỏi bản đồ được vẽ theo tỉ lệ nào? 
 A. 200000: 1 B. 1: 200000 C. 1: 2000000 D. 1: 25000 
Câu 3. Đổi số đo độ dài 29 𝑚 36 𝑐𝑚 = ? 𝑚. 
 A. 29,36 B. 2,936 C. 3,26 D. 32,6 
Câu 4. Yêu cầu tìm tỉ số phần trăm của 89 và 100. 
 A. 112,3596% B. 89% C. 890% D. 0,89% 
Câu 5. Biểu đồ cho biết số lượng các loại sách trong thư viện. Hỏi Sách Văn học chiếm bao nhiêu phần trăm 
tổng số sách? 

 

 
 A. 168% B. 35% C. 12% D. 13% 
Câu 6. Đổi: 96𝑐𝑚! =?𝑚𝑚! 
 A. 0,96 B. 960 C. 9,6 D. 9600 
Câu 7. Cho tam giác ABC tù tại B. Để vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh A, ta cần dùng ê-ke kẻ một đường 
thẳng từ A vuông góc với... 
 A. Một đường thẳng bất kỳ trong tam giác B. Cạnh AB 
 C. Đường thẳng chứa cạnh BC D. Cạnh BC 
Câu 8. Chọn phát biểu đúng về quy tắc tính diện tích hình thang. 
A. Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2. 
B. Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với cạnh bên (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2. 
C. Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy chia cho chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi nhân với 2. 
D. Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). 
Câu 9. Tính diện tích phần đã tô màu trong hình vẽ. 
(Lấy 𝜋 = 3,14) 

Số lượng các loại sách

Sách Khoa học:
490 quyển
Truyện tranh:
112 quyển
Sách Toán: 280
quyển
Sách Văn học:
168 quyển
Sách Địa lí: 350
quyển
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 A. 428,5866𝑚! B. 342,6134𝑚! C. 385,6𝑚! D. 213,6536𝑚! 
Câu 10. Tính: 19𝑔𝑖ờ10𝑝ℎú𝑡 − 6𝑔𝑖ờ24𝑝ℎú𝑡 
 A. 13 giờ 46 phút B. 12 giờ 46 phút C. 13 giờ 14 phút D. 12 giờ 86 phút 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Trong cả năm (12 tháng), một nhà máy đã sử dụng hết 4440 m³ nước. Hỏi trung bình mỗi tháng, nhà 
máy đó sử dụng hết bao nhiêu mét khối nước? @blanks(2) 
Bài 2. Một người đi bộ đi được quãng đường đầu dài 4 km, quãng đường sau dài 300 m. Hỏi quãng đường 
đầu dài hơn quãng đường sau @blanks(2) km? 
Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 
  a) 80dm!81cm! = @𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠(5)dm! 
  b) 159cm! = @𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠(5)dm! 
  c) 19dm!33cm! = @𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠(5)dm! 
  d) 128cm! = @𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠(5)dm! 
Bài 4. Vườn quốc gia Ba Bể có diện tích là 20630 ha. Hỏi diện tích của Vườn quốc gia Ba Bể là bao nhiêu ki-
lô-mét vuông? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 5. Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 170 dm, chiều rộng 130 dm. Biết giá tiền để lát 1 m² sàn là 
159000 đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để lát cả sàn căn phòng đó? @blanks(12) 
Bài 6. Một khối lập phương lớn được ghép từ các khối lập phương nhỏ cạnh 1 cm, tạo thành một hình lập 
phương cạnh 4 cm. Sau khi lấy đi một vài khối nhỏ, thể tích còn lại của khối lớn là 48 cm³. Hỏi thể tích phần 
đã bị lấy đi là bao nhiêu cm³? @blanks(3) 
Bài 7. Tính: 
  a) 74 phút 40 giây ÷ 7 
  b) 58 phút 30 giây ÷ 9 
  c) 57 phút 48 giây ÷ 4 
  d) 127 phút 59 giây ÷ 7 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

16 m

24,1 m

r = 3,7 m

Diện tích phần tô màu = S = ?
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………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 8. Tính: 
  a) 121 phút 48 giây ÷ 7 
  b) 54 phút 22 giây ÷ 7 
  c) 58 phút 44 giây ÷ 4 
  d) 125 phút 28 giây ÷ 8 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 


